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14. HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NGÀNH LUẬT 

a) Các chuyên ngành (Specialization): 

14.1. Lý luận chung về nhà nước và pháp luật (General Theory of Sate and Law); 

14.2. Luật so sánh (Comparative Law); 

14.3. Lịch sử nhà nước và pháp luật (History of State anh Law); 

14.4. Luật Hiến pháp, Luật Hành chính (Constitutional Law, Administrative Law); 

14.5. Luật Kinh tế, bao gồm: Luật Thương mại, Luật Lao động, Luật Tài chính, Luật Đất đai, Luật 

Môi trường (Economic Law, including: Commercial Law, Labor Law, Financial Law, Land Law, 

Environmental Law); 

14.6. Luật Dân sự, trong đó có Luật Hôn nhân và Gia đình (Civil Law, including: Family and 

Marriage Law); 

14.7. Luật Hình sự, Luật Tố tụng hình sự, tội phạm học (Criminal Law, Criminal Procedure Law, 

Criminology); 
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b) Danh mục tạp chí được tính điểm: 

STT Tên tạp chí Chỉ số 

ISSN 

Loại Cơ quan xuất bản Điểm Địa chỉ 

Email 

SĐT 

1 Các tap chí khoa học 

Việt Nam và quốc tế 

 Tạp chí -SCI, SCIE, SSCI, A & HCI 

(IF ≥ 2,0) 

-SCI, SCIE, SSCI, A & HCI 

(IF < 2,0) 

-ISI, Scopus 

 

0 - 3,0 

0 - 2,0 

0 - 1,5 

 

2. Các tạp chí khoa học 

khác 

 Tạp chí Do HĐGS ngành quyết định cụ 

thể từng trường hợp (theo danh 

mục trong Phụ lục kèm theo) 

0 – 1,25  

3 Báo cáo khoa học tại 

hội nghị khoa học 

quốc tế 

 Kỷ yếu Đăng toàn văn trong kỷ yếu 

(Proceedings), có phản biện 

khoa học, có chỉ số ISBN 

0-1,0  

4 Báo cáo khoa học tại 

hội nghi khoa học 

quốc gia 

 Kỷ yếu Đăng toàn văn bản trong kỷ yếu 

(Proceeding), có phản biện 

khoa học, từ năm 2017 phải có 

chỉ số ISBN 

0-0,5  

5 Nhà nước và Pháp 

luật 

0866-7446 Tạp chí Viện nhà nước và pháp luật 0-1,0 27 Trần Xuân Soạn, Ngô Thì Nhậm, Hai 

Bà Trưng, Hà Nội 

tapchi@isl.gov.vn 

024 3978 4637 

6 Luật học 0868-3522 Tạp chí Trường ĐH Luật Hà Nội 0-1,0 87 Nguyễn Chí Thanh, Thành Công, 

Đống Đa, Hà Nội 

thuvien@hlu.edu.vn 

0243.7734549 

7 Cộng sản 0866-7276 Tạp chí Trung ương Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

0-1,0 Số 28, Trần Bình Trọng - thành phố Hà 

Nội 

tapchicongsandientu@tccs.org.vn 

 024 39429753 

https://www.google.com/search?q=vi%E1%BB%87n+nh%C3%A0+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+v%C3%A0+ph%C3%A1p+lu%E1%BA%ADt&oq=vi%E1%BB%87n+nh%C3%A0+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+v%C3%A0+ph%C3%A1p+lu%E1%BA%ADt&aqs=chrome..69i57j69i61l2.6272j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:thuvien@hlu.edu.vn
mailto:tapchicongsandientu@tccs.org.vn
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8 Khoa học pháp lý 

Việt Nam (tên cũ: 

Khoa học pháp lý) 

1859-3879 Tạp chí Trường Đại học Luật TP. HCM 0-1,0 2 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 

4, Thành phố Hồ Chí Minh 

tapchikhpl@yahoo.com, 

tapchikhpl@hcmulaw.edu.vn 

0283 9400989 

9 Khoa học 0866-8612 Tạp chí ĐHc Quốc gia Hà Nội 0-1,0 144 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

tckh@vnu.edu.vn 

024 3754 7670 

10 Nhân lực Khoa học 

xã hội 

0866-756X Tạp chí Học viện KHXH, Viện HL 

KHXH Việt Nam 

0-1,0 Số 477 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, 

Tp. Hà Nội 

 

024 35528560 

11 Khoa học xã hội 

Việt Nam 

1013-4328 Tạp chí Viện Hàn lam Khoa học xã hội 

Việt Nam 

0-0,75 26 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội, 

Việt Nam 

 

028 439365703 

12 Pháp luật và phát 

triển 

0866-7500 Tạp chí Hội Luật gia Việt Nam 0-0,75 Tầng 2, Tòa tháp Ngôi Sao - Đường 

Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, 

Hà Nội. 

plpt.vn@gmail.com 

0243 995 8858 

13 Nghiên cứu lập pháp 1859-2953 Tạp chí Văn phòng Quốc hội 0-0,5 35 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội 

nclp@quochoi.vn 

0243.212.1203 - 0243.212.1206 

14 Tòa án 1859-4875 Tạp chí Tòa án nhân dân tối cao 0-0,5 Số 2 Nguyễn Trãi, Q.Hà Đông, TP. Hà 

Nội 

tctoaan.dt@gmail.com 

024 33828 938 

15 Kiểm sát 0866-7357 Tạp chí Viện kiểm sát nhân dân tối cao 0-0,5 09 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, 

quận Cầu Giấy, Hà Nội 

banbientap@kiemsat.vn 

0819.383.555 

mailto:tapchikhpl@yahoo.com
mailto:tapchikhpl@hcmulaw.edu.vn
mailto:tckh@vnu.edu.vn
https://www.google.com/search?q=s%E1%BB%91+%C4%91i%E1%BB%87n+tho%E1%BA%A1i+%C4%90Hc+Qu%E1%BB%91c+gia+H%C3%A0+N%E1%BB%99i&oq=s%E1%BB%91+%C4%91i%E1%BB%87n+tho%E1%BA%A1i+%C4%90Hc+Qu%E1%BB%91c+gia+H%C3%A0+N%E1%BB%99i&aqs=chrome..69i57.7993j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:plpt.vn@gmail.com
mailto:banbientap@kiemsat.vn
tel:0819.383.555
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16 Dân chủ và pháp 

luật 

9866-7357 Tạp chí Bộ Tư pháp 0-0,5 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội 

024 62739736 

17 Châu Mỹ ngày nay 0868-3654 Tạp chí Viện NC Châu Mỹ 0-0,5 Tầng 11 tòa nhà số 1, Liễu Giai, Ba Đình, 

Hà Nội 

vias@vass.gov.vn 

(846) 2730427 

18 Khoa học – Công 

nghệ Hàng Hải 

1859-316X Tạp chí Trường ĐH Hàng Hải 0-0,5 Phòng 206B, Tầng 2, Nhà A1, Số 484 

lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng 

khcn@vimaru.edu.vn 

+84.255.3829.111  

19 Quản lý và kinh tế 

quốc tế (tên cũ: Kinh 

tế đối ngoại) 

Chờ mã số 

1859-4050 

Tạp chí Trường ĐH Ngoại thương 0-0,5 Phòng B202, tầng 2 nhà B, Đại học 

Ngoại thương, 91 Chùa Láng, Láng 

Thượng, Đống Đa, Hà Nội. 

tapchi@ftu.edu.vn 

04 3259 5158 

20 Lao động xã hội 0866-7643 Tạp chí Bộ Lao động – Thương binh và 

xã hội 

0-0,5 Tầng 8, lô D25, số 3, ngõ 7, phố Tôn 

Thất Thuyết, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu 

Giấy, Hà Nội 

tapchildxh@gmail.com  

024.37344073 

21 Lý luận chính trị 0868-2771 Tạp chí Học viện Chính trị Quốc gia 

HCM 

0-0,5 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà 

Nội 

tcllct.hcma@gmail.com 

080.48132 

22 Nghiên cứu Đông 

Bắc Á 

0868-3646 Tạp chí Viện NC Đông Bắc Á 0-0,5 Tầng 12 Tòa nhà Viện Hàn lâm Khoa học 

xã hội Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Ba 

Đình, Hà Nội. 

admin@inas.gov.vn  

024.62730473; 024.62730751 

23 Ngân hàng 0866-746 Tạp chí Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 0-0,5 Số 64 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng 

Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội 

tapchidientu_tcnh@sbv.gov.vn 

024.36368618 - 024.39392184 - 

024.39392187 

mailto:khcn@vimaru.edu.vn
mailto:tapchi@ftu.edu.vn
mailto:tapchildxh@gmail.com
mailto:tcllct.hcma@gmail.com
mailto:admin@inas.gov.vn
mailto:tapchidientu_tcnh@sbv.gov.vn
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www.tapchinganhang.gov.vn - 

www.tapchinganhang.com.vn 

24 Nghiên cứu Châu 

Âu 

0868-3581 Tạp chí Viên NC Châu Âu 0-0,5 Nhà B, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội  

vienncca@gmail.com 

(84.24) 38572735 

25 Nghiên cứu quốc tế 1859-0608 Tạp chí Học viện Quan hệ Quốc tế 0-0,5 Số 6 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội. 

84-24-3799.3506, Hotline: 0888668336 

baoquocte2016@gmail.com 

 

26 Nghiên cứu Trung 

Quốc 

0866-7489 Tạp chí Viên NC Trung Quốc 0-0,5 Tầng 13 Số 1 - Liễu Giai - Ba Đình - Hà 

Nội 

vnics@hn.vnn.vn 

024 62730459  

(0084-4) 2730459, 2730422 

27 Quản lý Nhà nước 0868-2828 Tạp chí Học viện Hành chính Quốc gia 0-0,5 73 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội 

Tcquanlynhanuoc93@gmail.com 

024 38359958 – 024 38345882 – 024 

37735790 – 024 37735764 

28 Sinh hoạt lý luận 0868-3247 Tạp chí HV Chính trị Quốc gia HCM – 

Phân viện Đà Nẵng 

0-0,5 Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng 

02363.831.174 

29 Tài chính 005-56 Tạp chí Bộ Tài chính 0-0,5 Tầng 4, Tòa nhà dự án, số 4, ngõ Hàng 

Chuối 1, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

Tapchitaichinhdientu@gmail.com 

024 39330038 - 02839300434 

30 Công thương 0866-7756 Tạp chí Bộ Công thương 0-0,5 Tầng 8, Tòa nhà Bộ Công Thương, 655 

Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội. 

tapchicongthuong.moit@gmail.com 

024.22218238 

31 Thuế Nhà nước 1859-0756 Tạp chí Tổng cục thuế 0-0,5   

tapchithue@gdt.gov.vn 

32 Bảo hiểm xã hội 1859-257 Tạp chí Bảo hiểm xã hội Việt Nam 0-0,5 150 Phố Vọng, Thanh Xuân, Hà Nội 

 

(024) 36281191 

mailto:vncca@gmail.com
mailto:Tapchitaichinhdientu@gmail.com
http://tapchicongthuong.vn/
mailto:tapchithue@gdt.gov.vn
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33 Công an nhân dân 1859-4409 Tạp chí Bộ công an 0-0,5 Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ 

Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

tccsnd@hvcsnd.edu.vn 

02466615539 

34 Quốc phòng toàn 

dân 

0866-7527 Tạp chí Tổng cục Chính trị Quân đội 

nhân dân Việt Nam 

0-0,5 38A Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

tkts@tapchiqptd.vn 

(0243)8.457.044; (069)552.364 

35 Cảnh sát Nhân dân 1859-4220 Tạp chí Tổng cục Cảnh sát nhân dân, 

Bộ Công an 

0-0,5 Học viện Cảnh sát nhân dân, phường Cổ 

Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

tccsnd@hvcsnd.edu.vn 

02466615539 

36 Tạp chí Nghề Luật 18594794 Tạp chí Học viện Tư pháp, Bộ Tư pháp 0-0,5  Phố Trần Vĩ, Phường Mai Dịch, Quận 

Cầu Giấy, TP.Hà Nội 

 

(024)62873428 

37 Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam (B) 

(tên cũ: Hoạt động 

Khoa học) 

1859-4794 Tạp chí Bộ Khoa học và Công nghệ 0-0,5  113 Trần Duy Hưng, Phường Trung 

Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 

khcnvn@most.gov.vn 

+84 24 39436793 

38 Khoa học Kiểm sát 2354-063X Tạp chí Trường ĐH Kiểm Sát Hà Nội 0-0,5 Phường Dương Nội - Quận Hà Đông - 

TP.Hà Nội 

Trung tâm TT- TV - P.407 tòa nhà Hành 

Chính 

admin@tks.edu.vn 

04 3358 1290 

39 Tạp chí Khoa học 

Đại học Sài Gòn 

1859-3208 Tạp chí Trường ĐH Sài Gòn 0-0,25 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 

5, TP. Hồ Chí Minh. 

 tcdhsg@sgu.edu.vn 

(08) 38321360. 

 

40 Khoa học 0866-8051 Tạp chí Viện ĐH Mở Hà Nội 0-0,25 Phòng B2.10,Nhà B101 Nguyễn Hiền, P. 

Bách Khoa, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 

04.38684859 

mailto:tccsnd@hvcsnd.edu.vn
mailto:tccsnd@hvcsnd.edu.vn
mailto:tcdhsg@sgu.edu.vn
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41 Khoa học Xã hội và 

Nhân văn 

2354-1172 Tạp chí Trường ĐH KHXH & NV, 

ĐHQG Hà Nội 

0-0,5 từ 2016 Trường ĐHKHXH&NV, 336 Nguyễn 

Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 

contact@ussh.edu.vn 

024 38583799 

42 Giáo dục và Xã hội 1859-3917 Tạp chí Hiệp hội các trường ĐH, CĐ 

Việt Nam 

0-0,25 từ 2016 

0-0,5 từ 2017 

P44, Số 4 Trịnh Hoài Đức, Hà Nội 

giaoducvaxahoi68@gmail.com 

024.629 46516 

43 Khoa học Nội vụ 2354-1113 Tạp chí Trường ĐH Nội vụ Hà Nội 0-0,5 từ 2017 Phòng E104, Trường Đại học Nội vụ Hà 

Nội, số 36 đường Xuân La, phường Xuân 

La, quận Tây Hồ, Hà Nội. 

tapchinckhnv@gmail.com 

banbientaptcnckhnv@gmail.com 

(024) 3 7532864 – máy lẻ 131 

44 Pháp luật về quyền 

con người 

2615-899X Tạp chí Học viện Chính trị Quốc gia 

HCM 

0-0,5 từ 2020 135 Nguyễn Phong Sắc – Nghĩa Tân – 

Cầu Giấy – Hà Nội 

info@hcma.vn 

 

45 Pháp luật và thực 

tiễn 

2525-2666 Tạp chí Trường ĐH Luật, ĐH Huế 0-0,5 từ 2020 KQH Đại học Huế, Đường Võ Văn Kiệt, 

phường An Tây, TP Huế 

law@hul.edu.vn 

0234 3946997 

46 Phát triển Khoa học 

và Công nghệ 

(Chuyên san Kinh 

tế-Luật và quản lý) 

2588-1051 Tạp chí Đại học Quốc gia Tp HCM 0-0,5 từ 2020 P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM 

info@vnuhcm.edu.vn 

(+84-28) 37 242 181 

47 Từ điển học và Bách 

khoa thư 

1859-3135 Tạp chí Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội 

Việt Nam 

0-0,25 từ 2020 

 

Số 1 - Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội 

banbientap@vass.gov.vn 

024.62750277 - 024.62730408(Máy lẻ 

4113) 

c) Nhà xuất bản có uy tín 

- Nhà xuất bản có uy tín trên thế giới: Nhà xuất bản thuộc 500 trường đại học xếp hạng theo QS Rangkings hàng năm; 

- Nhà xuất bản quốc gia có uy tín: Chính trị quốc gia Sự thật; Khoa học xã hội; Đại học quốc gia Hà Nội; Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; 

Tư pháp; Công an nhân dân. 

mailto:giaoducvaxahoi68@gmail.com
mailto:tapchinckhnv@gmail.com
mailto:banbientaptcnckhnv@gmail.com
mailto:info@hcma.vn
mailto:law@hul.edu.vn
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PHỤ LỤC 

Tạp chí quốc tế khác do HĐGS ngành quyết định cụ thể từng trường hợp 

 

 

T

T 

Tên tạp chí ISSN Cơ quan xuất bản Ghi chú Địa chỉ 

Email 

SĐT 

I. TẠP CHÍ TIẾNG PHÁP 

1 Revue générale 

de droit 

0035-3086 

(imprimé) 

2292-2512 

(numérique) 

I’Universitié d’Ottawa 

Site web de la revue: 

droitcivil.uottaw 

a.ca/revuegenerale 

QS 2019:289  

2 La revue 

internationale 

de droit 

comparé 

(RIDC)  

e-1953-8111 Société de législation compare 

- 28 rue Saint Guillaume – 

75007 Paris 

Tél: +33 (0)1 44 39 86 23 – 

Fax: +33 (0)1 44 39 86 28 

- slc@legiscompare.com 

http://www.persee.fr/collectio

n/ride 

  

3 Revue 

internationale 

de droit 

compare 

0035-3337 Société de législation compare 

(Hiệp hội luật so sánh quốc tế, 

xuất bản từ 1949) 

  

4 Revue 

Française de 

Criminologie et 

de Droit Pénal 

 

 

2270-1109 

 

Institute pour la Justice  

http://www.rfcdp.fr/[archive] 

  

mailto:slc@legiscompare.com
http://www.persee.fr/collection/ride
http://www.persee.fr/collection/ride
http://www.rfcdp.fr/%5barchive
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II. TẠP CHÍ TIẾNG NGA 

1 Chuyên san 

Luật học thuộc 

Tạp chí Khoa 

học của Đại học 

Tổng hợp Mát-

xcơ-va và mang 

tên Lô-mô-nô-

xốp 

e-0130-0113 Đại học Tổng hợp Mát-xcơ-va 

và mang tên Lô-mô-nô-xốp 

- Tạp chí của Trường Đại học số 

1 nước Nga, được xếp hạng uy 

tín khoa học thứ 38 trên thế giới 

và được xếp thứ 189 trên thế giới 

(toàn diện) theo bảng THE 2020 

- Xuất bản 2 tháng 1 số, từ năm 

1960 

 

(Đã thuộc Quyết định 251 quỹ 

Nafosted) 

 

2. Tạp chí Nhà 

nước và pháp 

luật thuộc Viện 

hàn lâm khoa 

học Nga 

0132-0769 Nhà xuất bản Khoa học thuộc 

Viện hàn lâm Nga 

Tạp chí uy tín, xuất bản từ năm 

1927 

Hiện xếp vào Web of Science 

 

3. Tạp chí “Pháp 

luật” thuộc 

Trường Kinh tế 

cao cấp (thuộc 

Đại học Nghiên 

cứu quốc gia) 

2072-8166 Trường Kinh tế cao cấp của 

Nga 

- Trường Kinh tế cao cấp là 

trường có tốc độ phát triển mạnh 

mẽ và uy tín gần đây. Được xếp 

hạng 250 trên thế giới do THE 

bình chọn năm 2020. Lĩnh vực 

Luật xếp 151 trên thế giới. Lĩnh 

vực kinh tế thứ 50 trên thế giới 

(năm 2017 xếp thứ 500, nhưng 

năm 2020 đã xếp 250 thế giới) 

(Đã thuộc Quyết định 251) 

 

4. Tạp chí khoa 

học của Đại học 

Tổng hợp 

Tomsk, chuyên 

san Luật học 

  - Đây là trường phát triển rất 

mạnh gần đây, một số tạp chí của 

trường được xếp hạng trong 

Danh mục Scopus (có 6 chuyên 

san được xếp hạng Scopus) 

- Tạp chí Luật này được xếp 

hạng vào: 
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Web of Science Core 

Collection’s Emerging Sources 

Citation Index. (cách xếp hạng 

mới khi bỏ ISI) 

- Lĩnh vực khoa học xã hội và 

nhân văn của Trường xếp từ 201-

250 trên thế giới (Theo bảng xếp 

hạng của THE)  

5. Chuyên san 

Luật thuộc Đại 

học Tổng hợp 

Saint 

Petersburg, Nga 

2074-1243(), 2587-5833  Trường Đại học uy tín ở Nga 

Hiện xếp hạng 600 thế giới theo 

THE 2020 

 

6. Tạp chí Khoa 

học Pháp lý và 

thực tiễn thuộc 

Đại học Tổng 

hợp 

Novosibirsk 

2542-0410  Top 501-600 theo xếp hạng của 

THE 2020 

 

7. Tạp chí Khoa 

học của Trường 

Đại học Luật 

mang tên 

Kutafin 

2311-5998 NXB của Trường Đại học 

Luật Kutafin (Mat-xcơ-va) 

Trường Luật uy tín ở Nga  

8.  1812-3929 Tập đoàn xuất bản “Jurist” Có lịch sử từ Xô Viết, tái lập từ 

1994 và là một trong những tạp 

chí Luật uy tín ở Nga 

 

III. TẠP CHÍ TIẾNG ĐỨC 

1. Verfassung und 

Recht in 

Übersee/ World 

Comparative 

Law 

 

p-0506-7286 

e-0506-7286 

Nomos Verlag   



Kèm theo Quyết định số: 18/QĐ-HĐGSNN ngày 30 tháng 6 năm 2020 

IV. TẠP CHÍ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA ÚC VÀ CHÂU Á 

1. Law in Context 1839-4183 La Trobe University, 

Australia 

  

2. Contemporary 

Southeast Asia 

0129-797X Publisher: ISEAS – Yusof 

Ishak Institute 

  

3. Asian 

Yearbook of 

International 

Law 

978-90-04-34455-6 Publisher: Routledge 

 

(Foundation for the 

Development of International 

Law in Asia (DILA)) 

  

4.  Journal of East 

Asia and 

International 

Law 

1976-9229 YIJUN Institute of 

International Law 

  

5. Chung Cheng 

Financial and 

Economic Law 

Review 

2078-7375 

Tạp chí xếp hạng 2 trong số 30 tạp 

chí luật hàng đầu xuất bản tại Đài 

Loan 

Three-tier journal ranking by 

academic field 2017 

www.hss.ntu.edu.tw 

College of Law,  

National Chung Cheng 

University, Taiwan 

 

Angel Publishing 

Xếp hạng 173 Asian University 

Ranking 

https://www.topuniversities.com/

qs-profiles/rank-

data/nojs/294692/514/null 

 

6. Tunghai 

University Law 

Review 

1026-7247 

Tạp chí xếp hạng 2 trong số 30 tạp 

chí luật hàng đầu xuất bản tại Đài 

Loan 

Three-tier journal ranking by 

academic field 2017 

www.hss.ntu.edu.tw 

Department of Law, 

Tunghai University, Taiwan 

 

Angel Publishing 

Xếp hạng 261-270 Asian 

University Ranking 

https://www.topuniversities.com/

universities/tunghai-

university/undergrad 

 

 

7. Logistic and 

Law 

2093-8932 The Institute of Legal Studies, 

Inha University 

Xếp hạng 119 Asian University 

Ranking  

https://www.topuniversities.com/

qs-profiles/rank-

data/nojs/297122/514/null 

 

http://www.hss.ntu.edu.tw/
https://www.topuniversities.com/qs-profiles/rank-data/nojs/294692/514/null
https://www.topuniversities.com/qs-profiles/rank-data/nojs/294692/514/null
https://www.topuniversities.com/qs-profiles/rank-data/nojs/294692/514/null
http://www.hss.ntu.edu.tw/
https://www.topuniversities.com/universities/tunghai-university/undergrad
https://www.topuniversities.com/universities/tunghai-university/undergrad
https://www.topuniversities.com/universities/tunghai-university/undergrad
https://www.topuniversities.com/qs-profiles/rank-data/nojs/297122/514/null
https://www.topuniversities.com/qs-profiles/rank-data/nojs/297122/514/null
https://www.topuniversities.com/qs-profiles/rank-data/nojs/297122/514/null
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8. National 

Taiwan 

University Law 

Review 

1812-6324 Taipei Angle Publishing Co.   

9. Korea 

University Law 

Review 

1975-7980 

Thuộc dữ liệu của NXB Heinonline 
https://heinonline.org/HOL/LandingPage?h

andle=hein.-

journals/korunilre7&div=4&id=&page= 

Korea University Legal 

Research Institute Publication 

Xếp hạng #5 tại Hàn Quốc và 

#179 World Ranking  

https://www.timeshighereducatio

n.com/student/best-universities-

south-korea 

 

10 Journal of 

Human Rights 

and Peace 

Studies (HRPS) 

p-2465-4183 

e-2651-1118 

e-2697-3804 

Institute of Human Rights and 

Peace Studies, Mahidol 

University 

Journal of Human Rights and 

Peace Studies (HRPS) is an 

international peer-reviewed 

journal bi-annually published by 

Institute of Human Rights and 

Peace Studies, Mahidol 

University. Journal of Human 

Rights and Peace Studies aims to 

create a platform to promote, 

distribute, and exchange 

knowledge in the areas of human 

rights, conflicts and peace 

studies. The journal welcomes 

contributions from scholars, 

practitioners, activists and 

students in the fields of human 

rights and peace studies and 

other relevant fields in social 

science and humanities including 

but not limited to anthropology, 

sociology, political science, legal 

studies, education and cultural 

studies 

 

 

https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities-south-korea
https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities-south-korea
https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities-south-korea
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V. Tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục được xác định theo Quyết định số 251/QD-HĐQL-NAFOSTED ngày 11/12/2019 phê duyệt Danh 

mục tạp chí quốc tế và quốc gia có uy tín trong lĩnh vực KHXH&NV của Chủ tịch Quỹ HĐQL Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia. 
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